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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm). 
Đọc câu chuyện ba lưỡi rìu và thực hiện yêu cầu bên dưới bằng cách chọn phương án đúng nhất từ câu 1 đến câu 6 và trả lời câu hỏi từ câu 7 đến câu 9
       				 	Ba lưỡi rìu
        Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời sớm, anh phải sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hàng ngày anh phải xách rìu vào rừng để đốn củi bán lấy tiền kiếm sống qua ngày. Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rất xiết, ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ.
         Một hôm, như thường ngày chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông. Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Buồn bã, thất vọng anh chàng tiều phu ngồi khóc.
         Bỗng từ đâu đó, một ông cụ xuất hiện trước mặt chàng.Ông cụ có mái tóc trắng như mây, râu dài như suối, đôi mắt hiền từ như ánh trăng mùa thu, ông cụ nhìn chàng tiều phu và hỏi:
       - Này con, con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc và buồn bã như vậy?
      Anh chàng tiều phu trả lời ông cụ:
       - Thưa cụ, bố mẹ cháu mất sớm, cháu phải sống mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nhà cháu rất nghèo, tài sản duy nhất của cháu là chiếc rìu sắt mà bố mẹ cháu trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó cháu còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày, giờ đây nó đã bị rơi xuống sông, cháu không biết lấy gì để kiếm sống qua ngày nữa. Vì vậy cháu buồn lắm cụ ạ!
        Ông cụ đáp lời chàng tiều phu:
        - Ta tưởng chuyện gì lớn, cháu đừng khóc nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ cháu chiếc rìu lên.
        Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chảy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm một chiếc rìu bằng bạc sáng loáng và hỏi anh chàng tiều phu nghèo:
        - Đây có phải lưỡi rìu mà con đã làm rơi xuống không ?
       Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng bạc thấy không phải của mình nên anh lắc đầu và bảo ông cụ:
        - Không phải lưỡi rìu của cháu cụ ạ, lưỡi rìu của cháu bằng sắt cơ.
Lần thứ hai, ông cụ lại lao mình xuống dòng sông chảy xiết để tìm chiếc rìu cho chàng tiều phu. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm chiếc rìu bằng vàng và hỏi chàng tiều phu:
        - Đây có phải là lưỡi rìu mà con đã sơ ý làm rơi xuống sông không?
       Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng vàng sáng chói, anh lại lắc đầu và bảo:
        - Không phải là lưỡi rìu của con cụ ạ.
Lần thứ ba, ông cụ lại lao mình xuống sông và lần này khi lên ông cụ cầm trên tay là chiếc rìu bằng sắt của anh chàng tiều phu đánh rơi. Ông cụ lại hỏi:
       -Vậy đây có phải là lưỡi rìu của con không?
       Thấy đúng là lưỡi rìu của mình rồi, anh chàng tiều phu reo lên sung sướng:
       -Vâng cụ, đây đúng là lưỡi rìu của con, con cảm ơn cụ đã tìm hộ con lưỡi rìu để con có cái đốn củi kiếm sống qua ngày.
       Ông cụ đưa cho anh chàng tiều phu lưỡi rìu bằng sắt của anh và khen:
       - Con quả là người thật thà và trung thực, không hề ham tiền bạc và lợi lộc. Nay ta tặng thêm cho con hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quà ta tặng con, con cứ vui vẻ nhận.
       Anh chàng tiều phu vui vẻ đỡ lấy hai lưỡi rìu mà ông cụ tặng và cảm tạ. Ông cụ hóa phép và biến mất. Lúc đó anh chàng tiều phu mới biết rằng mình vừa được bụt giúp đỡ.
(Nguồn: Tổng hợp truyện dân gian Việt Nam)
Câu 1. Truyện Ba lưỡi rìu thuộc thể loại nào? 
A. Truyện cổ tích.				B. Truyện đồng thoại.
C. Truyền thuyết. 				D. Truyện Thần thoại.
Câu 2. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất.		       B. Ngôi thứ ba.
C. Ngôi thứ hai.		          D. Cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.
Câu 3.Trong đoạn văn sau có mấy từ láy: “Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Buồn bã, thất vọng anh chàng tiều phu ngồi khóc.”
A.1 từ
B.2 từ
C.3 từ
D.4 từ
Câu.4 Chi tiết nào dưới đây không phải là chi tiết tưởng tượng kì ảo
          A. Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rất xiết, ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ.
B. Bỗng từ đâu đó có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, râu dài, đôi mắt rất hiền từ xuất hiện trước mặt chàng		
C. Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chảy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm một chiếc rìu bằng bạc sáng loáng
D. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước tay cầm chiếc rìu bằng vàng

Câu 5. Tại sao Thần lại tặng cho chàng tiều phu cả ba chiếc rìu?
           A.Vì chàng tiều phu thật thà, không tham lam
           B. Vì chàng tiều phu đã khóc rất nhiều.
           C. Vì chàng tiều phu thật thà, không tham lam.
           D. Vì Thần muốn tặng quà cho chàng.
Câu 6. Ý nghĩa sâu sắc nhất của câu chuyện "Ba lưỡi rìu" là gì?
A.Phải có trí thông minh để đối phó với thử thách
B.Phải biết nói dối để có lợi
C. Phải luôn luôn than vãn với người lạ
D. Lòng trung thưc và sự thật thà sẽ được đền đáp xứng đáng
Câu 7.1đChỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc nhất trong câu văn " Bỗng từ đâu đó, một ông cụ xuất hiện trước mặt chàng.Ông cụ có mái tóc trắng như mây, râu dài như suối, đôi mắt hiền từ như ánh trăng mùa thu ''
[bookmark: _GoBack]Câu 8.1đ Gỉa sử người tiều phu nói dối rằng rìu vàng là của mình, em nghĩ kết thúc câu chuyện sẽ như thế nào?  
Câu 9 .1,5đNêu những bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện trên
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
 Hãy viết một bài văn kể lại một câu truyện ''Ba lưỡi rìu'' bằng lời văn của em. 
______________HẾT______________


Đáp án,biểu điểm
Phần I.Đọc hiểu
Câu 1 A
Câu 2 B
Câu 3 A
Câu 4 A
Câu 5 C
Câu 6 D
Câu 7
Chỉ ra biện pháp tu từ đặc sắc :So sánh: Mái tóc ví như mây , râu dài ví như suối , đôi mắt hiền từ ví như trăng
Tác dụng 
-Tạo ra cách diễn đạt giàu hình ảnh giàu ý nghĩa tăng sức gợi hình gợi cảm gây ấn tượng với người đọc
-Diễn tả sinh động sâu sắc , làm nổi bật hình ảnh ông cụ với vẻ đẹp phúc hậu, hiền hòa , thanh cao , ấm áp , bao dung, trí tuệ. Tất cả làm cho ông cụ trở nên gần gũi mà vẫn có nét thần tiên, khác thường.
-Qua đó tác giả dân gian thể hiện sự trân trọng yêu mến, ngưỡng mộ, và tin tưởng đối với ông cụ , thể hiện ước mơ, niềm tin vao công lý Cái thiện luôn chiến thắng cái ác
Câu 8
     Nếu người tiều phu nói dối rằng rìu vàng là của mình, chắc hẳn vị thần sẽ nhận ra lòng tham và sự không trung thực của anh ta. Khi đó, thần sẽ không ban thưởng mà có thể trừng phạt hoặc bỏ đi, khiến anh ta mất luôn cả chiếc rìu thật của mình. Câu chuyện sẽ kết thúc buồn, người tiều phu không được ai giúp đỡ và phải hối hận vì đã nói dối. 
     Qua đó, ta thấy rằng sự trung thực luôn đem lại phần thưởng xứng đáng, còn sự gian dối sẽ khiến con người mất tất cả.

Câu 9 .
-Câu chuyện trên giúp em nhận thức được :
+Trung thực là đức tính quý giá nhất của con người
+Tham lam, dối trá sẽ dẫn đến mất mát và hối hận. 
+Trong cuộc sống, cái thiện và lòng tốt luôn được trân trọng, cái xấu sẽ bị trừng phạt
-Phải biết sống giản dị, thật thà, không tham dối trá
+Có sao nói vậy,không đặt điều làm ảnh hưởng đến người khác.Tuyệt đối không nói dối ông bà ,bố mẹ , thầy cô
+Không trộm cắp,lừa lọc
+Không làm hàng giả ,hàng nhái, hàng kém chất lượng
+Không quay cóp gian lận rong kiểm tra thi cử
-Tuyên truyền để những người xung quanh có ý thức sống trung thực thật thà
-Mạnh dạn lên án những kẻ sống dối trá, lừa lọc ,tham lam
Phần II.Viết
1.Hình thức , Kỹ năng 1đ
-Bài viết đủ bố cục 3 phần mở bài , thân bài, kêt bài
-Mạch đoạn rõ ràng ;Trình bày khoa học;chữ viết rõ ràng ít mắc lỗi chính tả
-Biết cách làn bài văn kể chuyện bằng lời kể của em
-Vận dụng linh hoạt các yếu tố miêu tả và biểu cảm.Bước đầu có những sáng tạo trong cách kể chuyện
2.Nội dung 4đ
a.Mở bài 0.5đ
-Lý do kể câu chuyện
-Dẫn dắt giới thiệu câu chuyện
b.Thân bài
-Học sinh kể theo chuỗi các sự kiện sau
1. Sự kiện 1: Chàng tiều phu mồ côi cả cha lẫn mẹ cả gia tài chỉ có một chiếc rìu , chàng vào rừng đốn củi, vô tình đánh rơi rìu xuống sông.
2. Sự kiện 2: Chàng tiều phu ngồi khóc than vì mất rìu, không biết làm sao để kiếm sống.
3. Sự kiện 3: Ông cụ (tiên ông) xuất hiện, ngỏ ý giúp đỡ chàng tiều phu tìm lại rìu.
4. Sự kiện 4: Tiên ông lặn xuống sông vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, hỏi chàng tiều phu có phải của anh không. Chàng tiều phu thật thà trả lời không phải.
5. Sự kiện 5: Tiên ông tiếp tục lặn xuống vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, hỏi chàng tiều phu. Chàng tiều phu vẫn trả lời không phải.
6. Sự kiện 6: Tiên ông lặn xuống lần nữa, vớt lên lưỡi rìu sắt của chàng tiều phu. Chàng tiều phu mừng rỡ nhận ra đó là rìu của mình.
7. Sự kiện 7: Tiên ông khen ngợi chàng tiều phu thật thà và tặng cả ba lưỡi rìu cho chàng.
8. Kết thúc: Chàng tiều phu trở nên giàu có nhờ sự trung thực của mình.
c.Kết bài 0.5đ
-Nêu cảm nghĩ và rút ra bài học cho bản thân























HƯỚNG DẪN CHẤM
	CÂU
	GỢI Ý TRẢ LỜI
	BIỂU ĐIỂM

	I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (6,0 ĐIỂM)

	1
	-Thể loại: truyện cổ tích
- PTBĐ chính: tự sự
	0,5
0,5

	2
	-Chi tiết kì ảo: 
Ông cụ lao mình xuống nước mang lên các lưỡi rìu bằng bạc, bằng vàng… sau đó tặng tất cả cho anh tiều phu rồi hóa phép biến mất
Lưu ý: HS viết 1 trong 3 chi tiết: ông cụ mang lên lưỡi rìu bằng bạc/ bằng vàng; ông hóa phép rồi biến mất đều cho điểm tối đa.
- Ý nghĩa: 
+ Tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn
+.Nhằm thử thách đức tính trung thực, thật thà của con người
 .Đề cao tình yêu thương, tinh thần sẻ chia giúp đỡ khi hoạn nạn
. Thể hiện mơ ước của nhân dân về “ở hiền gặp lành”
Lưu ý: Ở ý nghĩa thứ 2, HS chỉ cần nêu 1 ý: cho điểm tối đa nhưng không cho điểm ý nghĩa thứ 2 nếu HS chọn chi tiết kì ảo là ông cụ hóa phép rồi biến mất.
	0,5






0,25

0,25


	3
	Từ láy: buồn bã
	0,5

	4
	- Trong truyện, anh tiều phu đã có phản ứng: lắc đầu từ chối không nhận hai lưỡi rìu bằng bạc, vàng là của mình
- Vì: Đó không phải là những lưỡi rìu của anh
Hoặc: Anh không phải là người tham lam/ Anh là người trung thực, thật thà

	0,5

    0,5


	5
	Ý nghĩa của văn bản “Ba lưỡi rìu””:
-Nhắc nhở chúng ta bài học về lối sống trung thực, thật thà, không được lừa dối. 
-Thể hiện mơ ước của nhân dân về “ở hiền gặp lành”. Người hiền lành,  chăm chỉ luôn sống bằng thành quả lao động của mình sẽ nhận được những điều may mắn, được giúp đỡ khi khó khăn
( HS có thể diễn đạt theo cách khác)
	
0,5

0,5

	6
	Viết đoạn văn 3-5 câu
- Hình thức: 
+ Đúng hình thức đoạn, độ dài: 3-5 câu
+ Diễn đạt trôi chảy
- Nội dung: 
+ Học được ở anh tiều phu đức tính trung thực, thật thà:
+ Các việc làm để rèn luyện đức tính trung thực, thật thà:
.) Nghiêm túc, không quay cóp gian lân trong kiểm tra thi cử.
.) Không lừa dối thầy cô, cha mẹ, bạn bè.
.) Mạnh dạn phê bình, tố cáo những việc làm sai trái…
…..
Lưu ý: GV chấm linh hoạt song bài làm của HS phải đảm bảo các ý rõ ràng ( câu sau diễn đạt lại ý câu trước thì tính thành 1 hành động) 
- HS liệt kê 3 việc làm trở lên: 0,75
- HS liệt kê 2 việc làm: 0,5
- HS liệt kê 2 việc làm, có diễn giải phù hợp: 0,75 điểm
	
0,5



0,25
0,75


	II. PHẦN VIẾT (4,0 ĐIỂM)

	1
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một truyện truyền thuyết mà em biết bằng lời văn của em.                (Không kể lại truyện truyền thuyết có trong sách giáo khoa).
	0,25

	
	c. Triển khai nội dung. HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mở bài:  Giới thiệu được truyện truyền thuyết định kể.
- Thân bài: 
+ Kể được các nhân vật chính, các sự kiện chính trong truyện: mở đầu, diễn biến, kết thúc.
+ Có yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp
- Kết bài: Ý nghĩa của truyện.
	2.5

0,5

1,25

0,25
0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Diễn đạt: Bố cục rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, giàu hình ảnh, cảm xúc, sáng tạo.
	0,5

	
	Lưu ý: Nếu HS viết bài sai thể loại thì chấm điểm hình thức cho HS
	







